
(Kèm theo Công văn số              /ĐHKT-CTSV, ngày 10/02/2022 của Trường ĐHKT về việc đề cử sinh viên nhận học bổng Yamada, Nhật Bản năm học 2021-2022)

TT Họ và tên Ngày sinh Khóa học Ngành học

Điểm học tập 

năm học 2020-

2021

Kết quả 

rèn luyện 

Điểm thi 

ĐH năm 

2021

Hoàn cảnh gia đình Thành tích Điện thoại Email

Số tài khoản 

ngân hàng do SV 

đứng tên

Ngân hàng/Chi 

nhánh

1 Lâm Thị Thúy Hạnh
31.08.200

0
QH.2018.E 

Kinh tế quốc 

tế
3,78 Xuất sắc Hoàn cảnh khó khăn

Học kỳ I năm học 

2019 – 2020: Nhận 

được học bổng 

KKHT loại B trị 

giá 8,750,000 

VNĐ của Đại học 

Kinh tế - Đại học 

Quốc gia Hà Nội.

Năm học 2019 – 

0945329729
lamhanh310800

@gmail.com
26010001112851

PGD Lạc Long 

Quân (Số 288, 

Đường Lạc Long 

Quân - Bưởi-Tây 

Hồ - Hà Nội)

2
Trần Thị Thanh 

Ngoan 
3.11.2000 QH.2018.E Kinh tế 3,62 Tốt

Gia đình em gặp 

nhiều khó khăn tài 

chính do ảnh 

hưởng của dịch 

Covid-19 vì bố mẹ 

đã nhiều tuổi và chị 

gái không có thu 

nhập trong thời 

Tích cực tham 

gia hỗ trợ Tổ 

thông tin đáp ứng 

nhanh trực thuộc 

Ban Chỉ đạo 

Quốc Gia về 

phòng chống dịch 

Covid-19.

0948885104

thanhthanhngo

an0311@gmai

l.com

26010001107945 BIDV/ Mỹ Đình

3 Đào Duy Tấn
25.05.200

0
QH.2018.E

Kinh tế 

phát triển
3,47 Tốt

Gia đình có hoàn 

cảnh khó khăn

Tổng kết GPA 

quá trình: 

3,20/4,00. 

Các kết quả 

nghiên cứu khoa 

học đã đạt được: 

- Giải nhất 

NCKH khoa 

0355164663

daoduytan255

2000@gmail.c

om

26010001113988 BIDV

4 Lê Thị Minh Hương
04.07.200

0
QH2018E Kế toán 3,44 Xuất sắc Hoàn cảnh khó khăn

Là cán bộ Đoàn 

Hội trong 4 năm 

với các vị trí như: 

Phó Chủ tịch Hội 

Sinh viên trường, 

Ủy viên Ban Chấp 

hành HSV 

ĐHQGHN, Phó bí 

thư Liên chi Đoàn 

0941172361
mhhuong2600

@gmail.com
26010001112480 BIDV CN Mỹ Đình

5 Nguyễn Thị Trà My 12.6.2001 QH2019E
Tài chính - 

Ngân hàng
3,4 Xuất sắc Hoàn cảnh khó khăn

- Bằng khen của 

Hiệu trưởng trường 

Đại học Kinh tế 

cho sinh viên cố 

gắng vươn lên 

trong

học tập năm học 

2019-2020

- Giải Khuyến 

0961493831
tramynguyenbg

@gmail.com
26010001239796 BIDV Mỹ Đình

Danh sách trên có 05 sinh viên./.

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ

DANH SÁCH SINH VIÊN ĐỀ NGHỊ NHẬN HỌC BỔNG YAMADA, NHẬT BẢN

NĂM HỌC 2021-2022

Mẫu tổng hợp danh sách sinh viên
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